
 Không ghi vào
khu vực này

Số: 237.CK

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
Mẫu số: C2-02a/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài chính)

Năm NS: 2017

Đơn vị rút dự toán: Trường Trung học cơ sở Cầu Khởi
Tài khoản: 9523.3.1101928 Tại KBNN: Kho bạc huyện Dương Minh Châu
Tên CTMT, DA: .................................................................
............................................................................................................................  Mã CTMT, DA: ..........................

Số CKC, HĐTH: ..................................................Số CKC, HĐK: .......................................

Nội dung thanh toán
Mã

nguồn
NSNN

Mã chương  Mã
ngành KTMã NDKT Số tiền

(6)(5)(4)(3)(2)(1)
10.5%Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được
duyệt tháng 09/2017 13-3004936001 18.714.283622

10.5%Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được
duyệt tháng 09/2017 14-3004936001 5.865.424622

10.5%Lương tập sự tháng 09/2017 13-3004936002 226.784622
10.5%Lương tập sự tháng 09/2017 14-3004936002 45.210622
10.5% Tiền công trả cho lao động thường xuyên
theo hợp đồng tháng 09/2017 13-3004936051 282.051622

10.5% Phụ cấp chức vụ tháng 09/2017 13-3004936101 186.340622
10.5% Phụ cấp chức vụ tháng 09/2017 14-3004936101 34.000622
10.5% Phụ cấp thâm niên nghề tháng 09/2017 13-3004936115 3.111.872622
10.5% Phụ cấp thâm niên nghề tháng 09/2017 14-3004936115 2.152.214622
10.5% Phụ cấp thâm niên vượt khung tháng
09/2017 13-3004936117 31.636622

10.5% Phụ cấp thâm niên vượt khung tháng
09/2017 14-3004936117 7.542622

18% Bảo hiểm xã hội 13-3004936301 37.725.328622
18% Bảo hiểm xã hội 14-3004936301 12.154.221622
3% Bảo hiểm y tế 13-3004936302 6.382.008622
3% Bảo hiểm y tế 14-3004936302 3.215.421622
1% Bảo hiểm thất nghiệp 13-3004936304 2.094.184622
1% Bảo hiểm thất nghiệp 14-3004936304 1.254.210622
Mã dự phòng 300

Tổng cộng 93.482.728



 

PHẦN KBNN GHI

 ..................Mã ĐBHC:

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Chín mươi ba triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi
tám đồng chẵn
Đơn vị nhận tiền: Bảo hiểm xã hội
Địa chỉ:  Thị trấn Dương Minh Châu
Tài khoản: 3741.0.1058825.92008
Tại KBNN (NH): Dương Minh Châu
Hoặc người nhận tiền: .......................................................................................................................

....................... ......................... ...................................................Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Bộ phận kiểm soát của KBNN
Ngày .... tháng  ....  năm ........

Kiểm soát Phụ trách

Đơn vị sử dụng ngân sách
Ngày 19 tháng 9 năm 2017

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Duy Cường Trần Thu Hồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận tiền

Kế toán trưởng Giám đốc
Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán
Thanh toán ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốcThủ quỹ
Ngày ... tháng ... năm ...

KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NGÂN HÀNG) B


